
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thang 

điểm 

10

Thang 

điểm 4

1 Đặng Công Anh 18/11/2004 7 8,5 8,5 8,35 3 B

2 Ngô Thị Thu Dung 07/08/2004 10 10 8,5 9,1 4 A

3 Phan Đào Thế Duy 11/05/2003 8 8,5 5,0 6,35 2 C

4 Nguyễn Thành Hưng 10/10/2004 10 9 8,0 8,5 4 A

5 Nguyễn Thị Mai Linh 12/07/2003 10 10 8,5 9,1 4 A

6 Nguyễn Minh Nhật 14/10/2004 4 9 8,5 8,2 3 B

7 Lại Thị Quỳnh Như 06/03/2003 7 9 8,5 8,5 4 A

8 Hồ Đắc Quốc Phong 03/09/1999 9 9,5 8,5 8,85 4 A

9 Phạm Đinh Sơn 28/09/2003 9 9 3,6 0 F Vắng

10 Hồ Thị Quế Trân 22/08/2004 9 9,5 8,5 8,85 4 A

11 Nguyễn Quốc Việt 28/07/2004 7 7,5 2,95 0 F Vắng

12 Arnan Keophouvanh 12/10/2002 10 9 6,5 7,6 3 B

Nguyễn Thế Tình Nguyễn Viết Minh Lê Công Hồng

Điểm học phần

Điểm 

chữ

Ghi 

chú

      Danh sách này gồm có 12 sinh viên.

Huế, ngày         tháng 8 năm 2023

Tổ trưởng Tổ ĐT-KHCN   Cán bộ đọc điểm Cán bộ ghi điểm

TT Họ và tên Ngày sinh

Điểm 

chuyên 

cần 

(10%)

Điểm 

kiểm 

tra 

giữa kỳ 

(30%)

Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(60%)

  ĐẠI HỌC HUẾ

 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC PHẦN

Học kỳ: II           Năm học: 2022 - 2023

Học phần: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN   Số tín chỉ: 02

   Lớp: TC20                   Tuyển sinh: 2022



  ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thang 

điểm 

10

Thang 

điểm 4

1 Đặng Công Anh 18/11/2004 1 5 5 4,6 1 D

2 Ngô Thị Thu Dung 07/08/2004 7 7 7 7 3 B

3 Phan Đào Thế Duy 11/05/2003 8 7 7 7,1 3 B

4 Nguyễn Thành Hưng 10/10/2004 10 8 5 6,4 2 C

5 Nguyễn Thị Mai Linh 12/07/2003 10 9 6 7,3 3 B

6 Nguyễn Minh Nhật 14/10/2004 7 0 0,7 0 F Vắng

7 Lại Thị Quỳnh Như 06/03/2003 10 7 5 6,1 2 C

8 Hồ Đắc Quốc Phong 03/09/1999 7 7 5 5,8 2 C

9 Phạm Đinh Sơn 28/09/2003 8 7 2,9 0 F Vắng

10 Hồ Thị Quế Trân 22/08/2004 7 9 7 7,6 3 B

11 Nguyễn Quốc Việt 28/07/2004 0 0 0 0 F KĐĐK

12 Arnan Keophouvanh 12/10/2002 7 7 5 5,8 2 C

Nguyễn Thế Tình Nguyễn Viết Minh Lê Công Hồng

Điểm 

chữ

Ghi 

chú

      Danh sách này gồm có 12 sinh viên.

Huế, ngày       tháng 8 năm 2023

Tổ trưởng Tổ ĐT-KHCN   Cán bộ đọc điểm Cán bộ ghi điểm

Học kỳ: II           Năm học: 2022 - 2023

Học phần: SINH HÓA TDTT   Số tín chỉ: 02

   Lớp: TC20                   Tuyển sinh: 2022

TT Họ và tên Ngày sinh

Điểm 

chuyên 

cần 

(10%)

Điểm 

kiểm 

tra 

giữa kỳ 

(30%)

Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(60%)

Điểm học phần

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC PHẦN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thang 

điểm 

10

Thang 

điểm 4

1 Đặng Công Anh 18/11/2004 7 8 7 7,3 3 B

2 Ngô Thị Thu Dung 07/08/2004 7 7 7 7 3 B

3 Phan Đào Thế Duy 11/05/2003 7 8 5,5 6,4 2 C

4 Nguyễn Thành Hưng 10/10/2004 10 7 5,5 6,4 2 C

5 Nguyễn Thị Mai Linh 12/07/2003 10 9 8,5 8,8 4 A

6 Nguyễn Minh Nhật 14/10/2004 0 0 0 0 F KĐĐK

7 Lại Thị Quỳnh Như 06/03/2003 7 7 7 7 3 B

8 Hồ Đắc Quốc Phong 03/09/1999 7 9 7 7,6 3 B

9 Phạm Đinh Sơn 28/09/2003 7 8 3,1 0 F Vắng

10 Hồ Thị Quế Trân 22/08/2004 10 9 8 8,5 4 A

11 Nguyễn Quốc Việt 28/07/2004 0 0 0 0 F KĐĐK

12 Arnan Keophouvanh 12/10/2002 7 8 3 4,9 1 D

Nguyễn Thế Tình Nguyễn Viết Minh Lê Công Hồng

  ĐẠI HỌC HUẾ

 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Điểm học phần

Điểm 

chữ

Ghi 

chú

      Danh sách này gồm có 12 sinh viên.

 Huế, ngày       tháng 8 năm 2023

Tổ trưởng Tổ ĐT-KHCN   Cán bộ đọc điểm Cán bộ ghi điểm

TT Họ và tên Ngày sinh

Điểm 

chuyên 

cần 

(10%)

Điểm 

kiểm 

tra 

giữa kỳ 

(30%)

Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(60%)

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC PHẦN

Học kỳ: II           Năm học: 2022 - 2023

Học phần: SINH CƠ TDTT   Số tín chỉ: 02

   Lớp: TC20                   Tuyển sinh: 2022



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thang 

điểm 

10

Thang 

điểm 4

1 Đặng Công Anh 18/11/2004 7 7 6 6,4 2 C

2 Ngô Thị Thu Dung 07/08/2004 10 8,5 8 8,35 3 B

3 Phan Đào Thế Duy 11/05/2003 7 7 6,5 6,7 2 C

4 Nguyễn Thành Hưng 10/10/2004 10 9 7 7,9 3 B

5 Nguyễn Thị Mai Linh 12/07/2003 10 9 9 9,1 4 A

6 Nguyễn Minh Nhật 14/10/2004 7 8 8,5 8,2 3 B

7 Lại Thị Quỳnh Như 06/03/2003 8 8,5 9 8,75 4 A

8 Hồ Đắc Quốc Phong 03/09/1999 10 9 9 9,1 4 A

9 Phạm Đinh Sơn 28/09/2003 8 7 2,9 0 F Vắng

10 Hồ Thị Quế Trân 22/08/2004 9 8,5 9 8,85 4 A

11 Nguyễn Quốc Việt 28/07/2004 5 5 2 0 F Vắng

12 Arnan Keophouvanh 12/10/2002 10 7 7,5 7,6 3 B

Nguyễn Thế Tình Nguyễn Viết Minh Lê Công Hồng

Điểm học phần

Điểm 

chữ

Ghi 

chú

      Danh sách này gồm có 12 sinh viên.

 Huế, ngày       tháng 8 năm 2023

Tổ trưởng Tổ ĐT-KHCN   Cán bộ đọc điểm Cán bộ ghi điểm

TT Họ và tên Ngày sinh

Điểm 

chuyên 

cần 

(10%)

Điểm 

kiểm 

tra 

giữa kỳ 

(30%)

Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(60%)

  ĐẠI HỌC HUẾ

 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC PHẦN

Học kỳ: II           Năm học: 2022 - 2023

Học phần: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC   Số tín chỉ: 02

   Lớp: TC20                   Tuyển sinh: 2022



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thang 

điểm 

10

Thang 

điểm 4

1 Đặng Công Anh 18/11/2004 0 0 0 0 F KĐĐK

2 Ngô Thị Thu Dung 07/08/2004 8 9,3 9 8,99 4 A

3 Phan Đào Thế Duy 11/05/2003 8 8,6 0 3,38 0 F Vắng

4 Nguyễn Thành Hưng 10/10/2004 10 7,9 9,7 9,19 4 A

5 Nguyễn Thị Mai Linh 12/07/2003 10 10 10 10 4 A

6 Nguyễn Minh Nhật 14/10/2004 10 6,5 8,3 7,93 3 B

7 Lại Thị Quỳnh Như 06/03/2003 7 7,9 6,1 6,73 2 C

8 Hồ Đắc Quốc Phong 03/09/1999 10 8,6 6,5 7,48 3 B

9 Phạm Đinh Sơn 28/09/2003 8 8,6 0 3,38 0 F Vắng

10 Hồ Thị Quế Trân 22/08/2004 10 7,9 3,37 0 F

11 Nguyễn Quốc Việt 28/07/2004 0 0 F K học

12 Arnan Keophouvanh 12/10/2002 9 2,3 7,4 6,03 2 C

Nguyễn Thế Tình Nguyễn Viết Minh Lê Công Hồng

Điểm học phần

Điểm 

chữ

Ghi 

chú

      Danh sách này gồm có 12 sinh viên.

Huế, ngày       tháng 8 năm 2023

Tổ trưởng Tổ ĐT-KHCN   Cán bộ đọc điểm Cán bộ ghi điểm

TT Họ và tên Ngày sinh

Điểm 

chuyên 

cần 

(10%)

Điểm 

kiểm 

tra 

giữa kỳ 

(30%)

Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(60%)

  ĐẠI HỌC HUẾ

 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC PHẦN

Học kỳ: II          Năm học: 2022 - 2023

Học phần: PPGDLT&GDTH BÓNG CHUYỀN   Số tín chỉ: 02

   Lớp: TC20                   Tuyển sinh: 2022



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thang 

điểm 

10

Thang 

điểm 4

1 Đặng Công Anh 18/11/2004 4 8 8 7,6 3 B

2 Ngô Thị Thu Dung 07/08/2004 7 8 8 7,9 3 B

3 Phan Đào Thế Duy 11/05/2003 2 6 6 5,6 2 C

4 Nguyễn Thành Hưng 10/10/2004 10 9 9 9,1 4 A

5 Nguyễn Thị Mai Linh 12/07/2003 10 9 9 9,1 4 A

6 Nguyễn Minh Nhật 14/10/2004 7 8 8 7,9 3 B

7 Lại Thị Quỳnh Như 06/03/2003 7 9 8 8,2 3 B

8 Hồ Đắc Quốc Phong 03/09/1999 10 9 9 9,1 4 A

9 Phạm Đinh Sơn 28/09/2003 6 8 7 7,2 3 B

10 Hồ Thị Quế Trân 22/08/2004 10 10 9 9,4 4 A

11 Nguyễn Quốc Việt 28/07/2004 3 10 10 9,3 4 A

12 Arnan Keophouvanh 12/10/2002 10 9 9 9,1 4 A

Nguyễn Thế Tình Nguyễn Viết Minh Lê Công Hồng

Điểm học phần

Điểm 

chữ

Ghi 

chú

      Danh sách này gồm có 12 sinh viên.

Huế, ngày       tháng 8 năm 2023

Tổ trưởng Tổ ĐT-KHCN   Cán bộ đọc điểm Cán bộ ghi điểm

TT Họ và tên Ngày sinh

Điểm 

chuyên 

cần 

(10%)

Điểm 

kiểm 

tra 

giữa kỳ 

(30%)

Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(60%)

  ĐẠI HỌC HUẾ

 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC PHẦN

Học kỳ: II           Năm học: 2022 - 2023

Học phần: PPGDLT&GDTH BÓNG ĐÁ   Số tín chỉ: 02

   Lớp: TC20                   Tuyển sinh: 2022


